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Tên người, hay còn gọi là nhân danh, là một từ 
hoặc nhóm danh từ đặc biệt dùng để chỉ một cá 
nhân, cá thể nhằm phân biệt với những cá nhân, cá 
thể khác. Nó thường mang tính đặc biệt, tính duy 
nhất, tính đánh dấu và tính thời đại một cách rõ nét. 
Tên người thường bao gồm hai yếu tố là họ và tên 
chính (tên người Việt thì còn bao gồm cả tên đệm). 

Vậy họ là gì? Theo tác giả Lê Trung Hoa, họ 
vốn chỉ một tập hợp người cùng tổ tiên, cùng một 
dòng máu. Về sau, họ được dùng để chỉ các tiếng 
đặt trước tên đệm và tên chính, dùng chung cho 
những người cùng một tông tộc để phân biệt với 
những người của họ khác.  

Như đã biết, trong tên người Hán cũng như tên 
người Việt, Nhật Bản và Hàn Quốc..., họ đứng ở vị 
trí đầu tiên trong cấu trúc: họ + (tên đệm) + tên cá 
nhân (tên chính). Xét cho cùng, có thể chứng minh 
huyết thống của một người nào đó. Cho nên, họ 
chiếm một vị trị hết sức quan trọng trong tên người 
Hán và tên người Việt xưa và nay. 

Trong tiếng Hán, họ được gọi là 姓, tức là 女 

(nữ) và 生 (sinh), có nghĩa là “女所生也” (Phụ nữ 

sinh ra con). Những dòng họ cổ nhất của Trung 

Quốc, như 姬 (Cơ)，姚 (Diêu)，姒 (Tự)，嬴 

(Doanh) v.v...đều có chữ 女. Lúc bấy giờ chỉ có 

phụ nữ mới có họ, còn đàn ông thì chỉ có 氏 (thị). 

Đây chính là nguồn gốc của họ người Hán. 
Đối với người Trung Quốc, trong đó phần lớn 

là người Hán, họ gồm có họ đơn, họ kép và họ 
ghép. Trong đó, họ đơn chiếm tỉ lệ cao nhất. Theo 
Bách Gia Tính, một cuốn sách đời Bắc Tống 
chuyên giới thiệu về họ, người Hán có 504 họ, 
trong đó gồm 444 họ đơn với tỷ lệ 88.09% và 60 
họ kép, chiếm 11.91%. Lúc đó, họ ghép chưa xuất 
hiện trong tên người. 

Còn đối với người Việt, họ đơn cũng giữ một vị 
trí quan trọng nhất trong các loại họ tên người, vì 
theo số liệu thống kê, người Việt có 163 họ đơn, 
còn họ kép và họ ghép thì chỉ chiếm một tỉ lệ rất 
thấp. Thực ra cho đến nay, xung quanh vấn đề họ 
kép của người Việt, ý kiến vẫn chưa được thống 
nhất. Một số quan điểm cho rằng, người Việt 
không có họ kép, nhưng tác giả Lê Trung Hoa lại 
quả quyết rằng: người Việt có cả họ kép và họ 
ghép. 

 Trong tên người Việt, họ kép thường là tổ hợp 
hai âm tiết (có khi cũng có thể là 3, 4 âm tiết) dùng 
để gọi tên cho một dòng họ duy nhất và xác định 
với cấu trúc chặt chẽ tạo thành một khối vững 
chắc. Trong đó, yếu tố thứ nhất thường là những 
họ đơn có sẵn, còn yếu tố thứ hai thì là một yếu tố 
nào đó dùng để phân biệt họ đồng âm hoặc các chi 
trong một dòng họ lớn. Chính vì vậy, họ kép 
thường có cấu trúc tương đối chặt chẽ mà không 
thể thay thế hoặc hoán đổi vị trí của bất cứ thành tố 
nào trong kết cấu đó. Chẳng hạn như trong họ kép 
Nguyễn Đức, Nguyễn Công, Nguyễn Thế, Nguyễn 
Khoa... mấy yếu tố Đức, Công, Thế và Khoa chủ 
yếu dùng để khu biệt các chi ngành trong một dòng 
họ lớn là Nguyễn. Cũng tương tự như vậy, khi 
muốn phân biệt chi họ này với chi họ khác trong 
một dòng họ lớn như Tôn, người ta thường lấy tên 
đệm của chi trưởng để kết hợp với họ đơn có sẵn 
mà tạo nên một họ kép mới như Tôn Gia, Tôn 
Quang, Tôn Tích... 

Bên cạnh đó, trong số những họ kép của người 
Việt, chúng ta không khó để tìm thấy một số họ 
kép với kết cấu càng chặt chẽ hơn, đó chính là Tôn 
Thất, Tôn Nữ, Công Tằng Tôn Nữ và Công Huyền 
Tôn Nữ... Ngày xưa, những người trong hoàng tộc 
(con cháu của Vua Gia Long) đều được đặt tên một 
cách đặc biệt theo các bài Phiên hệ và Đế hệ thi. 
Những người trong họ Nguyễn Phước khi trước 
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mà không phải là dòng của Gia Long đều nhất loạt 
đổi sang họ Tôn Thất với đúng ý nghĩa của từ này. 
Con gái của họ Tôn Thất thì được gọi là Tôn Nữ 
gì đó. Ngoài ra, vua Minh Mạng đã định ra chính 
hệ từ đời vua Gia Long trở về sau, còn con cháu 
các chúa Nguyễn thì được xếp vào hệ Tôn Thất 
(Tôn Nữ). Từ năm Minh Mạng thứ 3 thì những 
người trong Hoàng tộc bắt đầu được thay tên là 
Tôn Thất thay cho họ Nguyễn Phúc. 

Khác với họ kép, họ ghép trong tên người Việt 
có kết cấu lỏng lẻo hơn. Họ ghép cũng là một tổ 
hợp đa âm tiết (phần lớn là 2 âm tiết) , trong đó, 
yếu tố thứ nhất cũng do một họ đơn có sẵn đảm 
nhận, chỉ ra họ của bố, còn yếu tố thứ hai thì chỉ 
ra họ mẹ của người mang tên. Ví dụ như Trần Lê 
Oanh, Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Phạm Thu 
Trang... Việc lắp ghép hai họ của bố mẹ để làm 
nên họ trong tên con như vậy mang tính xã hội 
tích cực. Nó đã góp phần khẳng định vai trò bình 
đẳng của phụ nữ trong cuộc sống cộng đồng. 

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải thừa nhận rằng, 
cấu trúc trong họ ghép không được chặt chẽ như 
họ kép. Nó chỉ được sử dụng trong một phạm vi 
rất hẹp. Nói một cách khác, họ ghép chỉ được duy 
trì trong tên họ của con, còn trong tên họ của cháu 
thì cấu trúc này sẽ bị thay đổi. Ví dụ như một 
người tên là Phạm Lê Dũng, Phạm Lê được coi 
như là một họ ghép, trong đó, Phạm là họ bố và 
Lê là họ mẹ. Nhưng đến thế hệ thứ 3, các con của 
anh này lại mang tên khác như Phạm Thị Nhung, 
Phạm Ngọc Phượng... Cái yếu tố thứ hai mà góp 
phần tạo ra họ ghép Phạm Lê đã bị xóa bỏ đi. 
Chính vì vậy, chúng ta có thể nhận thấy rằng họ 
ghép mang tính cá nhân hết sức rõ nét. 

Họ kép và họ ghép ở Trung Quốc thường có 
lịch sử rất lâu đời. Theo số liệu thống kê, từ xưa 
đến nay Trung Quốc đã xuất hiện hơn 1500 họ 
kép và họ ghép, nhưng tuỳ theo quá trình phát 
triển của lịch sử, hiện nay chỉ còn tồn tại khoảng 
200 họ mà thôi. Phần lớn những họ kép và họ 
ghép đã bị biến mất đi do sự diễn biến trong tên 
họ của người Trung Quốc, nhất là của người Hán.  

Khác với họ kép trong tên người Việt, họ kép 
trong tên người Hán không nhất thiết là do hai họ 
đơn có sẵn cấu thành. Thông qua khảo sát 81 họ 
kép được sử dụng phổ biến nhất trong tên người 
Hán hiện nay, chúng tôi đã tìm thấy nguồn gốc 
của họ kép như sau: 

1. Được vua chúa phong đất đai. Ví dụ như họ 
Lệnh Hồ, theo cuốn Bách Gia Tính, đời Chu có 
một đại tướng tên là Nguỵ Khoả, vì lập nhiều chiến 
công lớn nên được nhà vua phong cho một mảnh 
đất đai tên là Lệnh Hồ. Sau đó, con cháu của Nguỵ 
Khoả bắt đầu lấy Lệnh Hồ làm họ của mình. 
Những họ kép khác như Thượng Quan, Chung Ly, 
Lương Khưu v.v, đều có nguồn gốc tương tự như 
vậy. 

2. Tập trung cư trú ở một nơi nào đó. Họ Đông 
Quách, Nam Môn, Tây Môn, Nam Cung... đều bắt 
nguồn từ tên của nơi cư trú. 

3. Kế thừa quan chức, chức tước, tự hiệu... của 
ông cha. Chẳng hạn như Tư Mã, Tư Không, Tư 
Đồ, Thái Sử, Tả Khưu... đều là tên quan chức; 
Công Tôn, Trọng Tôn... thì là tên chức tước, còn 
Công Dương, Tử Dương thì là tự hiệu của ông cha. 
Những tên quan chức, chức tước và tự hiệu dần 
dần trở thành họ cố định của một gia tộc. 

Do vậy, chúng ta có thể nhận thấy rằng, cấu 
trúc của họ kép loại này hết sức chặt chẽ, không 
thể tách ra khỏi hai yếu tố này. Ngoài ra, trong tên 
người Hán hiện nay, cũng tồn tại những họ kép 
như Trương Bao, Phạm Khương, Lưu Phó, Lai 
Trần, Tiền Vương và Lục Phí... Đây là một loại họ 
kép có lịch sử tương đối lâu đời với cấu trúc là hai 
họ đơn có sẵn liên kết với nhau, sau đó được giữ 
gìn một cách ổn định cho tới ngày nay. Nguyên 
nhân dẫn đến sự hình thành của họ kép loại này 
chủ yếu bao gồm: 

1. Theo phong tục Trung Quốc, con trai là 
người con duy nhất để duy trì họ của gia tộc, vì con 
gái phải đổi họ theo người chồng sau khi đi lấy 
chồng. Cho nên nếu một gia đình không có con trai 
mà chỉ có con gái, thì phải lấy một con rể vào nhà 
mình. Sau đó, con cháu phải đặt tên theo họ mẹ, 
còn họ bố thì chỉ có thể đứng ở vị trí thứ hai. Vì dụ 
như Trương Bao, Trương là họ mẹ và Bao là họ 
bố. Họ kép này vẫn được sử dụng trong một số nơi 
ở tỉnh Triết Giang, Giang Tô và Phúc Kiến.  

2. Người Trung Quốc cho rằng, một người đi 
làm con nuôi một nhà họ nào thì phải lấy họ của 
nhà ấy, và họ mình chỉ có thể đứng ở vị trí thứ hai. 
Vì người con nuôi cho dù là bao nhiêu tuổi vẫn sẽ 
thuộc về gia tộc người đứng nuôi, phải đội họ 
người đứng nuôi và để họ mình tiếp theo. Ví dụ 
như một họ kép vẫn được sử dụng ở tỉnh Quảng 
Đông và Quảng Tây là Lưu Phó, Lưu chính là họ 
của nhà đứng nuôi, còn Phó là họ mình. 
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3. Cũng có trường hợp là bố mẹ muốn tưởng 
nhớ hoặc tỏ lòng biết ơn một người nào đó, nên đặt 
họ người đó theo họ mình khi đặt tên cho con. 
Chẳng hạn như Lưu Hồ, Vương Châu, Hoàng An 
v.v... 

Họ ghép trong tên người Trung Quốc là họ 
được cấu tạo từ hai họ đơn có sẵn liên kết lại với 
nhau trong đó họ đơn đứng ở vị trí thứ nhất chỉ ra 
họ của bố, còn họ đơn đứng ở vị trí thứ hai thì là họ 
mẹ. Như đã trình bày ở trên, điều này mang tính xã 
hội tích cực, vì nó góp phần thể hiện sự tôn trọng 
đối với phụ nữ, và nâng cao vị trí của phụ nữ trong 
cuộc sống cộng đồng. Đối với những bố mẹ trẻ, đặt 
tên cho con theo kiểu này đang trở thành một xu 
hướng thịnh hành trong xã hội Trung Quốc hiện 
nay. Tuy nhiên, họ ghép loại này chỉ có cấu trúc 
lỏng lẻo, mà không được duy trì một cách ổn định 
cho đời sau.  

Ngoài ra, ở Trung Quốc xưa và nay cũng tồn tại 
một loại họ ghép tương đối đặc biệt. Theo phong 
tục cổ truyền Trung Quốc, người phụ nữ đi lấy 
chồng thì phải lấy cả họ của người chồng. Thế là 
một người vợ phải đổi tên sang cấu trúc như sau:  

Họ chồng +  họ bố + tên cá nhân của mình 
Thậm chí trong một số gia đình nghèo mà 

không có học, người phụ nữ thường không có tên 
cá nhân chính thức, cho nên khi lấy chồng, người 
ta chỉ gọi họ bằng hai tên họ chồng và bố. Ví dụ: 

张王氏--Trương Vương Thị, tức là con gái nhà họ 

Vương đã lấy chồng họ Trương, chữ Thị ở đây 
không có ý nghĩa gì, mà chỉ thay thế cho tên cá 
nhân của người phụ nữ đó. 

Sau khi nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 
được thành lập, để thể hiện sự tôn trọng đối với 
phụ nữ, chính phủ đã xoá bỏ phong tục này. Cho 
nên ở Trung Quốc Đại Lục, người phụ nữ dù đã 
lấy chồng nhưng vẫn có thể giữ nguyên họ của bố.  

Song ở Đài Loan, Hồng Kông và Macau, với tư 
cách là nơi giữ gìn phong tục tập quán Trung Quốc 
một cách trọn vẹn, người ta vẫn gọi tên người vợ 
theo phong tục này. Chẳng hạn như mấy quan viên 
nữ nổi tiếng ở Hồng Kông: Phạm Từ Lệ Thái, Trần 
Phương An Sinh. Phạm và Trần là  họ chồng, Từ 
và Phương là họ bố; Phạm Từ và Trần Phương ở 
đây đều có thể được coi là họ ghép. 

Do vậy, chúng ta có thể nhận thấy rằng, họ kép 
và họ ghép trong tên người Hán và tên người Việt 
có cả điểm tương đồng và bất đồng. Trước hết, về 

mặt điểm tương đồng: cả tên người Hán lẫn tên 
người Việt đều có họ kép và họ ghép. Mặc dù ở 
Việt Nam, xung quanh vấn đề họ kép, hiện nay vẫn 
còn nhiều tranh luận, nhưng chúng tôi cũng nhất trí 
rằng, người Việt có họ kép. Vì họ kép có cấu trúc 
tương đối chặt chẽ, những tên họ như Tôn Nữ, Tôn 
Thất, Nguyễn Tài, Nguyễn Công... đều là họ kép 
điển hình. Trong tên người Hán cũng như tên 
người Việt, họ kép đều có thể dùng để khu biệt 
dòng họ này với dòng họ khác, hoặc phân biệt chi 
ngành trong một dòng họ nào đó. Có thể nói, so 
với họ ghép, họ kép có cấu trúc chặt chẽ hơn, tính 
ổn định và tính phổ biến cao hơn, được sử dụng 
trong một phạm vi tương đối rộng rãi trong một 
thời gian lâu dài. 

Bên cạnh đó, họ ghép trong tên người Hán và 
tên người Việt đều mang tính xã hội tích cực, vì nó 
đã thể hiện sự tôn trọng đối với phụ nữ trong cuộc 
sống cộng đồng. Họ ghép thường có cấu trúc tương 
đối lỏng lẻo, không được giữ gìn một cách ổn định 
cho thế hệ sau. 

Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, chúng ta có thể 
kết luận rằng: họ kép trong tên người Hán có tác 
dụng phong phú hơn và cấu trúc chặt chẽ hơn so 
với họ kép trong tên người Việt. Họ kép của người 
Việt chủ yếu dùng để khu biệt dòng họ hoặc chi 
ngành trong một dòng họ nào đó, nhưng họ kép 
của người Hán lại mang tác dụng phong phú hơn 
như thể hiện quan chức và chức tước của ông cha, 
và thậm chí thể hiện nơi cư trú ngày xưa của một 
dòng họ nào đó. Cấu trúc của họ kép người Hán 
cũng chặt chẽ hơn họ kép người Việt, vì nó không 
nhất thiết là do hai họ đơn có sẵn để cấu thành, cho 
nên chúng ta không hề tách ra khỏi những yếu tố 
trong họ kép người Hán. 

Còn ở Việt Nam hiện nay, phần lớn các họ kép 
như Nguyễn Tài, Nguyễn Khoa, Tôn Gia và Tôn 
Tích... vẫn chưa được đăng ký chính thức trong các 
sổ hộ tịch của chính quyền địa phương. Nói một 
cách khác, những họ kép đó chưa được chính 
quyền thừa nhận. Cho nên nhận biết chúng chỉ có 
thể qua mối quan hệ giữa tên gọi và đối tượng 
được gọi tên. Mặt khác, vì phần lớn người Việt đều 
có tên đệm, cho nên trên thực tế thì việc nhận biết 
họ kép là rất khó khăn do chúng chưa có dấu hiệu 
rõ ràng để phân biệt họ kép với tên đệm.  

Ví dụ cùng tên là Tôn Quang Hồng, ở người 
này Tôn Quang là một họ kép, còn ở người kia thì 
Nguyễn là họ đơn và Quang là tên đệm.  
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Nhưng đối với người Hán, việc nhận biết họ 
kép không phải là một chuyện quá khó khăn. Vì 
phần lớn người Hán đều không có tên đệm, cho 
nên trên thực tế chúng tôi cũng hiếm khi lẫn lộn 
họ kép với tên đệm. 

Còn hình thức của họ ghép trong tên người 
Hán cũng phong phú và đa dạng hơn so với họ 
ghép trong tên người Việt. Ngoài cấu trúc họ bố + 
họ mẹ ra, người Hán còn có một loại họ ghép 
tương đối đặc biệt là họ chồng + họ bố chuyên 
dành cho những người phụ nữ đã đi lấy chồng. 
Loại họ ghép này vẫn được sử dụng một cách phổ 
biến ở Đài Loan, Hồng Kông và Macau. Cho nên 
có thể nói, họ ghép ở Trung Quốc Đại Lục có thể 
thể hiện vai trò bình đẳng của phụ nữ trong xã hội 
cộng đồng, còn họ ghép ở Đài Loan, Hồng Kông 
và Macau thì đã thể hiện phong tục truyền thống 
của Trung Quốc.  

Chúng tôi quan niệm rằng, đối với người Hán 
và người Việt, không nghi ngờ gì nữa, sự xuất 
hiện của họ kép và họ ghép là một hiện hiện 
tượng khách quan, có tính xã hội tích cực. Vì 
phần lớn người Hán và người Việt ta đều mang 
họ đơn, đấy cũng chính là nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng trùng tên một cách nghiêm trọng. Để 
tránh khỏi hiện tượng trùng tên trong xã hội hiện 
nay, việc sử dụng nhiều họ ghép đang trở thành 
một giải pháp hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, nó còn 
góp phần thể hiện vai trò bình đẳng của phụ nữ 
trong cuộc sống cộng đồng hiện nay. Tuy nhiên, 
chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng, đối với người 
Hán cũng như người Việt, họ ghép vẫn chưa có vị 
trí ổn định trong hệ thống tên người. So với họ 
đơn, các họ kép và họ ghép (trong đó, chủ yếu là 
họ ghép) có tính phổ biến tương đối thấp, chưa 
được cộng đồng chấp nhận để sử dụng như là họ 
có sẵn. 
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(Ph−¬ng thøc so s¸nh…tiÕp theo trang 
28) 

Sù t−¬ng ®ång gi÷a c¸i ®−îc so s¸nh vµ c¸i 
so s¸nh trong ca khóc lµ sù t−¬ng quan gi÷a 
nh÷ng c¸i thuéc con ng−êi, cô thÓ lµ thÕ giíi 
néi t©m, tinh thÇn cña con ng−êi vµ nh÷ng c¸i 
bªn ngoµi con ng−êi (nh÷ng hiÖn t−îng tù 
nhiªn, nh÷ng sù vËt hiÖn t−îng cô thÓ hoÆc 
trõu t−îng). NÐt ®éc ®¸o trong sù so s¸nh cña 
TrÞnh C«ng S¬n lµ ë chç «ng ®· so s¸nh t×nh 
yªu víi nh÷ng sù vËt hiÖn t−îng mµ trong ®êi 
sèng ng−êi ta Ýt hoÆc thËm chÝ kh«ng bao giê 
so s¸nh t×nh yªu víi chóng. ChÝnh ®iÒu nµy 
®· kÝch thÝch sù liªn t−ëng cña ng−êi nghe vµ 
gãp phÇn lµm nªn nÐt riªng trong phong c¸ch 
ng«n ng÷ cña TrÞnh C«ng S¬n. 

B»ng so s¸nh trong T×nh sÇu, TrÞnh C«ng 
S¬n ®· mang ®Õn cho ng−êi nghe nh÷ng c¶m 
nhËn míi mÎ vÒ t×nh yªu, dÉn d¾t hä tr¶i qua 
nh÷ng cung bËc c¶m xóc kh¸c nhau cña t×nh 
yªu, vµ cuèi cïng khiÕn hä ®ång t×nh víi t¸c 
gi¶: dï h¹nh phóc hay khæ ®au, th× con ng−êi 
còng kh«ng thÓ sèng mµ kh«ng yªu. 
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